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THÔNG TIN CHUNG

• Thông tin khái quát  

• Quá trình hình thành và phát triển 

• Ngành nghề và địa bàn kinh doanh  

• Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức 

• Định hướng phát triển 

• Rủi ro
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Tên công ty:

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Giấy CNĐKDN số:

Vốn điều lệ:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số fax:

Website:

Email:

Mã cổ phiếu:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

LILAMA 45.4 JOINT STOCK COMPANY

LILAMA 45.4 JSC

3600255703 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp 

lần đầu vào ngày 14/08/2006, thay đổi lần thứ 

40.000.000.000 VNĐ

40.000.000.000 VNĐ

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình 

Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

(0251) 3 838 188

(0251) 3 838 008

www.lilama454.com.vn

Lilama454vnn@vnn.vn

L44
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty cổ phần LILAMA 

45.4 (L44) được thành lập 

năm 1979, là doanh nghiệp 

hạng I thuộc Tổng công ty 

lắp máy Việt Nam (LILAMA) 

chuyên nhận thầu xây lắp, 

gia công chế tạo thiết bị, kết 

cấu thép các công trình công 

nghiệp và dân dụng trong và 

ngoài nước.

Với yêu cầu thực tiễn đặt ra, năm 

qua Công ty đã tiến hành xây dựng 

phương án tái cấu trúc doanh ng-

hiệp, tinh gọn bộ máy, định hướng 

lại ngành nghề hoạt động, phương 

thức tổ chức sản xuất mới, rà soát 

quy trình hoạt động, cơ cấu nhân sự, 

tăng hiệu quả quản trị công ty.... Đề 

án đặt ra lộ trình thực hiện hướng 

đến năm 2020. 

Góp công lớn giúp tổng công ty lắp đặt máy 

Việt Nam đạt giải thưởng vàng duy nhất của 

Asian Power Award với lĩnh vực là  “Dự án 

nhà máy điện được xây dựng nhanh nhất” 

cho dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 2, công 

suất 750MW, trị giá 700 triệu USD.

• Tháng 8 năm 2011 ký kết hợp 

đồng với công ty PTSC- Công 

ty cổ phần dịch vụ Cơ khí Hàng 

Hải để triển khai dự án Biển 

Đông trị giá 3 triệu USD

• Ký kết thành công dự án điện 

gió Bạc Liêu trị giá 40 tỷ đồng 

với Công ty TNHH xây dựng 

Thương mại dịch vụ du lịch 

Công Lý.

2009 Cổ phiếu chính thức được 

giao dịch trên sàn HOSE với mã 

chứng khoán là L44. Đó là một 

bước tiến cũng như bước ngoặt 

mạnh mẽ trong việc phát triển 

thương hiệu Lilama 45.4

Chứng nhận cúp vàng ISO 9001, 

thể hiện sự lớn mạnh và phát 

triển của công ty cùng uy tín 

ngày càng gia tăng

Tăng vốn điều lệ lên 

40.000.000.000 đồng, đánh giá 

cột mốc quan trọng trong quá 

trình tái cơ cấu doanh nghiệp, tái 

cơ cấu cổ đông.

Hoạt động dưới mô hình là CTCP 

theo quyết định số 794/QĐ-BXD 

ngày 17/5/2006 với vốn điều lệ 

11,2 tỷ đồng.  

1979

2007
2009 2012

2011 201420082006
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THÀNH TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Khảo sát thiết kế, tư vấn xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng (đặc biệt là chế tạo các 

thiết bị thủy công, lắp đặt các nhà máy thủy điện lớn, vừa và nhỏ)

Tư vấn, thiết kế công nghệ các dây chuyền sản xuất, vật liệu xây dựng, giấy, chế biến lương thực 

và thực phẩm.

Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở.

Xuất nhập khẩu, hóa chất, vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị đơn lẻ, thiết bị đồng bộ, dây chuyền, 

công nghệ.

Chế tạo và lắp đặt các hệ thống đường ống hạ áp, trung áp và cao áp (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí 

cho các công trình công nghiệp và dân dụng)

Xây lắp: Các công trình công nghiệp, các dây chuyền công nghệ máy móc, các đường dây tải điện 

cao thế, trung thế, hạ thế, các trạm biến áp,…

Sản xuất và kinh doanh các loại vật tư kim khí, sắt thép, điện máy, hóa chất, vật liệu điện, máy móc, 

thiết bị, phụ tùng, dụng cụ cơ khí, phế liệu xăng, dầu , mỡ, khí đốt, khí công nghiệp, vật liệu xây 

dựng, đại lý mua, bán và ký gửi hàng hóa…

7 Giấy khen Huy chương vàng Chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam

“ Từ khi thành lập đến nay Công ty đã tham gia lắp đặt hàng trăm công trình lớn nhỏ trên khắp mọi 

miền đất nước, đã và đang đưa vào sử dụng đạt chất lượng cao. Hơn 35 năm hoạt động và phát 

triển, Công ty Lilama 45.4 luôn giữ được tín nhiệm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước về chất 

lượng, tiến độ thi công và các dịch vụ bảo hành, bảo trì chu đáo” 

• Trụ sở chính của Công ty nằm tại Khu 

công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, 

Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai.

• Địa bàn kinh doanh: Do đặc thù của công 

ty là kinh doanh xây lắp, gia công chế tạo 

thiết bị, kết cấu thép các công trình công 

nghiệp và dân dụng, nên công ty có địa 

bàn hoạt động thay đổi tùy theo từng dự 

án cả trong nước và ngoài nước. Nhưng 

địa bàn kinh doanh chính của Công ty là 

trong lãnh thổ nước Việt Nam.

• Đạt danh hiệu Anh hùng Lao động (cá nhân)

• 7 Huân chương Lao động Nhất-Nhì-Ba cho cá nhân và tập thể Lilama 45.4

• Chứng nhận ISO 9001:2008

• Đạt cúp vàng ISO 2007

• Huân chương Lao động hạng Nhất

Huân chương Độc lập hạng Ba

Chứng nhận ISO 9001:2000

ĐỒNG NAI
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Mô hình quản trị

Công ty con, Công ty liên kết

Là một công ty cổ phần, mô hình quản trị của L44 được tổ chức theo Luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ Công ty, bao gồm các bộ phận: 

• Đại hội đồng cổ đông 

• Hội đồng quản trị Công ty

• Ban Kiểm soát 

• Ban Tổng Giám đốc

Công ty không có Công ty con, Công ty liên kết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM 
ĐỐC TÀI CHÍNH

PHÓ TỔNG GIÁM 
ĐỐC PHỤ TRÁCH KỸ 

THUẬT

PHÓ TỔNG GIÁM 
ĐỐC PHỤ TRÁCH 

NỘI CHÍNH

ĐỘI THI 
CÔNG SỐ 1

ĐỘI THI 
CÔNG SỐ 2

ĐỘI THI 
CÔNG SỐ 3

ĐỘI THI 
CÔNG SỐ 4

ĐỘI THI 
CÔNG SỐ 5

ĐỘI THI 
CÔNG SỐ 6

NHÀ MÁY 
CHẾ TẠO 
THIẾT BỊ

PHÒNG KINH 
TẾ KỸ THUẬT 
- KẾ HOẠCH 

ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH 
TẾ KẾ TOÁN 
TÀI CHÍNH

PHÒNG TỔ 
CHỨC HÀNH 

CHÍNH

PHÒNG CUNG 
ỨNG VẬT TƯ 
VÀ THIẾT BỊ

PHÒNG QUẢN 
LÝ MÁY
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

• Đối với thị trường: Cung cấp các dịch vụ xây lắp, sản phẩm cơ khí chế tạo, dịch vụ đại tu, sửa 

chữa, bảo dưỡng công trình công nghiệp đạt chất lượng và giá cả cạnh tranh.

• Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết đồng hành cùng 

các đối tác trên con đường phát triển; đối với cổ đông Công ty phấn đấu đem lại mức cổ tức tăng 

trưởng qua từng năm; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

• Đối với CBCNV: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và văn hóa; 

tạo điều kiện nâng cao thu nhập và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả cán bộ công nhân viên.

• Đối với xã hội: Kết hợp hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các 

hoạt động xã hội hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân.

• Đối với môi trường: Tiết kiệm năng lượng tối đa, hạn chế tối thiểu tác động tiêu cực đến môi 

trường.

Bên cạnh việc tập trung nguồn lực (con 

người và cơ sở vật chất) để củng cố vị 

thế và thương hiệu trong lĩnh vực hoạt 

động truyền thống hiện nay như lắp đặt 

các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện 

gió...; Lilama 45.4 cũng đang hướng đến 

tận dụng nguồn lực sẵn có để khai thác 

thêm mảng cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa 

chữa cho các nhà máy, dây chuyền sản 

xuất trong các khu công nghiệp các tỉnh 

miền Đông Nam Bộ

Theo đó, việc trọng tâm hóa thị trường sẽ ít nhiều 

giúp Công ty khắc phục được hạn chế về vốn, cơ 

sở vật chất cũng như con người nhờ vào việc tận 

dụng nguồn lực của Công ty cũng như tranh thủ 

uy tín với các đối tác hiện tại trong lĩnh vực thủy 

điện, nhiệt điện, phong điện,...

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Với quy mô của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

Lilama 45.4 sẽ lấy hoạt động xây lắp, chế tạo 

là lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng tâm và 

tập trung củng cố, phát triển các nguồn lực sẵn 

có nhằm khai thác thị trường hiện có cũng như 

thâm nhập các phân khúc thị trường mới đối với 

mảng chế tạo, bảo trì bảo dưỡng cho các khu 

công nghiệp, các nhà máy, dây chuyền sản xuất 

trong khu công nghiệp...

Định hướng mục tiêu này hứa hẹn sẽ 

giúp Công ty đạt được vị thế vững 

chắc trong ngành nghề truyền thống 

của mình cũng như tận dụng nguồn 

lực, khai thác tối đa tiềm năng thị 

trường để hướng tới vị trí các doanh 

nghiệp xây lắp uy tín trong và ngoài 

nước. 
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Nền kinh tế của quốc gia của mỗi quốc gia ít 

nhiều đều có tác động đến sự phát triển của 

các ngành và lắp ráp xây dựng cũng không nằm 

ngoài sự ảnh hưởng. Các hoạt động kinh doanh 

của Công ty bị tác động bởi nhiều chỉ số như 

tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát quốc gia, lãi 

suất, tỷ giá, chỉ số phát triển nhà đất, tốc độ đô 

thị hóa,… Ngành bất động sản càng phát triển 

thì nhu cầu về xây lắp cũng từ đó tăng lên. Từ 

đó, tạo bước đà vững chắc cho Công ty thuận 

lợi trong quá trình hoạt động.

Từ đó, sự ổn định và phát triển của nền kinh tế 

xã hội ở một quốc gia là một trong những yếu 

tố quan trọng để cho L44 có thể phát triển bền 

vãng. Dự báo năm 2019 sẽ tiếp tục được hưởng 

lợi từ sự phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giới, 

thương mại toàn cầu mở rộng cũng như từ quá 

trình đàm phán các hiệp định thương mại như 

CPTPP, FTAS sẽ hứa hẹn cho sự tăng trưởng 

Việt Nam nói chung và ngành xây lắp nói riêng.

Đối với mỗi văn bản liên quan đến lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh được sửa đổi, Công ty đều nghiên cứu kỹ 

lưỡng, thực hiện rà soát quy trình hoạt động trước khi 

triển khai nhằm đưa ra các phương án điều chỉnh sao 

cho phù hợp nhất. CTCP Lilama 45.4 cam kết luôn 

tuân thủ các quy định của pháp luật trong các hoạt 

động của mình.

Hòa chung không khí tăng trưởng của nền kinh 

tế Mỹ và các nước phát triển, kinh tế Việt Nam 

trong năm 2018 đã có sự chuyển biến tích cực 

khi tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ ngày càng 

tăng. Tăng trưởng GDP cũng đạt 7,08% là mức 

tăng cao nhất từ năm 2008 trở lại đây. Cho thấy, 

kinh tế Việt Nam đang dần lấy bước đà để ngày 

càng phát triển, tạo cơ hội cho ngành xây dựng 

lắp ráp tiến lên. Trong năm nay, lạm phát bình 

quân ước tính khoảng 3,6%, thành công hơn 

mong đợi trong công cuộc kiểm soát lạm phát 

của nước ta. 

CTCP Lilama 45.4 là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức 

công ty cổ phần nên hoạt động của Công ty chịu nhiều tác 

động từ các văn bản pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật 

Chứng Khoán, Bộ Luật lao động, các Nghị định, thông tư liên 

quan về hoạt động công bố thông tin,... Ngoài ra, L44 còn 

chịu sự chi phối bởi các văn bản luật chuyên ngành có liên 

quan. Những năm gần đây, rất nhiều văn bản pháp luật có 

sự thay đổi nhằm đáp ứng sự hội nhập sâu rộng đang diễn 

ra trong nền kinh tế hiện nay. Mỗi sự thay đổi đều hàm chứa 

cơ hội và thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty.

Rủi ro kinh tế Rủi ro pháp luật
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Việt Nam đang ngày càng hội nhập với các nước trên thế giới. Mức độ hội nhập kinh tế đang ngày 

càng mở rộng khiến ngành xây dựng lắp ráp cũng có những cơ hội về đối tác, nguồn cung cấp 

nguyên vật liệu đa dạng cũng như hợp tác với các đối tác nước ngoài để học hỏi tiếp thu thêm công 

nghệ nhắm đẩy mạnh tiến độ, năng suất làm việc cũng như chất lượng công trình xây dựng,... Bên 

cạnh những cơ hội, Công ty cũng đối mặt với nhiều thách thức từ vấn đề cạnh tranh khốc liệt từ các 

nhà thầu nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh, có uy tín trên thị trường xây dựng lắp ráp

Hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nặng nên 

vấn đề về nhân sự luôn cần được đảm bảo. Công 

ty luôn cần lớp lao động có trình độ, tay nghề để 

vận hành các máy móc thiết bị hạng nặng. Các tai 

nạn nghề nghiệp xảy ra sẽ ảnh hưởng đến danh 

tiếng của Công ty. Ý thức được điều này, Công ty 

luôn có chính sách lương thưởng, các chế độ đãi 

ngộ để đảm bảo công bằng cho người lao động. 

Trong quá trình hoạt động, Công 

ty không tránh khỏi có những tác 

động nhất định đến môi trường xung 

quanh khu vực như khói bụi hàn, kim 

loại, tiếng ồn trong quá trình máy 

móc hoạt động. Vì thế, L44 luôn tuân 

thủ các quy định nghiêm ngặt về 

môi trường, không ngừng cải thiện 

và nâng cao công nghệ tiên tiến để 

giảm thiếu các nguy cơ ảnh hưởng 

đến môi trường cũng như con người 

xung quanh khu vực thi công.

Bên cạnh những rủi ro trên, Công ty còn chịu những rủi 

ro bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh,…

Những rủi ro này tuy ít khả năng xảy ra nhưng khi xảy ra 

sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình thi công, hoạt 

động xây lắp của Công ty, từ đó làm chậm tiến độ và ảnh 

hưởng đến uy tín cũng như thiệt hại cho Công ty. Vì vậy, 

để giảm thiểu rủi ro này, L44 luôn theo dõi, nghiên cứu 

thông tin để đảm bảo tiến độ. Thực hiện các biện pháp 

phòng cháy chữa cháy theo quy định. Tổ chức đào tạo, 

tập huấn cho đội ngũ nhân viên về sơ cấp cứu để đảm 

bảo an toàn lao động. Bên cạnh đó, Công ty cũng kêt 

hợp mua bảo hiểm để phòng ngừa những rủi ro này.

Rủi ro kinh tế Rủi ro nhân sự

Rủi ro khácRủi ro môi trườngRủi ro đặc thù hoạt động

Để giải quyết vấn đề này, Ban lãnh đạo 

luôn có những biện pháp nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh. Trong hoạt động kinh 

doanh luôn đảm bảo chất lượng cũng như 

tiến độ công trình, thiện hiện cam kết như 

hợp đồng để giữ vững chữ tín, tạo dựng 

niềm tin đối với khách hàng. Song song, 

Công ty luôn cả thiện và ngày càng nâng 

cao năng lực thi công sản xuất, tiếp thu 

thêm máy móc công nghệ để nâng cao 

năng suất và chú trọng công tác đào tạo 

nhân sự để đáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao của khách hàng. L44 không ngừng 

duy trì và mở rộng hơn nữa mối quan hệ 

với các đối tác để tìm kiếm được đầu vào 

rẻ cũng như khai thác têm lượng khách 

hàng tiềm năng nhằm phát triển.

Đặc thù trong ngành cây dựng lắp ráp luôn 

đối mặt với bài toàn nguyên vật liệu đầu vào. 

Giá nguyên vật liệu (giá dầu, sắt thép, đá, 

các vật liệu xây dựng khá) liên tục biến động 

gây ra khó khăn cho công ty trong khâu này. 

Ngoài nguyên vật liệu ở thị trường trong 

nước, Công ty còn sử dụng nguyên vật liệu 

nhập khẩu từ nước ngoài để đáp ứng nhu 

cầu của các đối tác. Vì thế, Ban lãnh đạo 

luôn quan tâm đến biến động của tỷ giá để 

hạn chế tối thiểu rủi ro từ yếu tố này bằng 

cách mua các hợp đồng kỳ hạn, các hợp 

đồng giao sau để đảm bảo rủi ro ở mức thấp 

nhất.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

• Hội đồng quản trị

• Ban Kiểm soát

• Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

• Những thay đổi nhân sự

• Tình hình nhân sự và Chính sách

 đối với người lao động
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên Chức vụ Ghi chú

Ông Phan Cao Viên Chủ tịch
(Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 29/06/2018) 

Kiêm Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Bá Sứng Chủ tịch Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 29/06/2018

Ông Hoàng Văn Hà Thành viên
Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 29/06/2018

Kiêm Phó Tổng giám đốc

Bà Phan Thị Thanh Thủy Thành viên Kiêm Kế toán trưởng

Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng Thành viên Miễn nhiệm từ ngày 01/04/2019

Ông Vũ Thế Phương Thành viên Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Việt Thành viên Thành viên HĐQT

Giới tính: Nam

Năm sinh: 01/09/1070

Nguyên quán: Phú Xuyên – Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP lilama 45.4

SLCP sở hữu 0 CP – 0% VĐL

Quá trình công tác:

T5/1996 – T11/2009 Công tác tại Công ty CP Lilama 45.3

T12/2009 – T03/2015 Công tác tại Công ty CP Lilama 45.1

T04/2015 - nay Công tác tại Công ty CP Lilama 45.4

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 08/04/1964

Nguyên quán: Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

SLCP sở hữu 30.000 CP – 0,75% VĐL

Quá trình công tác:

1988 - 1992 Kế toán – XN Liên hợp lắp máy 45 – Trị An – Đồng Nai

1993 – T2/2002 Kế toán – Công ty Lắp máy và Xây dựng 45.4

T3/2002 – T7/2016 Phó phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Lilama 45.4

T8/2016 – Đến nay Kế toán trưởng

Giới tính: Nam

Năm sinh: 09/05/1973

Nguyên quán: Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT

SLCP sở hữu 0 CP – 0% VĐL

Quá trình công tác:

1996 – T5/2015 Làm việc tại Công ty Cổ phần Lilama 45.1

T6/2015 – Đến nay Trưởng phòng Kỹ thuật – Công ty Cổ phần Lilama 45.4

T6/2017 – Đến nay Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phan Cao Viên

Bà Phan Thị Thanh Thủy

Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng
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Giới tính: Nam

Năm sinh: 10/12/1982

Nguyên quán: Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT

SLCP sở hữu 6.608 CP – 0,17% VĐL

Quá trình công tác:

2005 - 2009
Kỹ thuật thi công công trình thủy điện Sông Ba Hạ - Công ty CP Lilama 

45.4

2010 - 2011
Giám đốc XN số 1 thi công CT thủy điện A Lưới – Công ty Cổ phần Lilama 

45.4

2012 - nay Đội trưởng thi công các công trình – Công ty Cổ phần Lilama 45.4

12/2007-2014 Thành viên Hội đồng quản trị

Giới tính: Nam

Năm sinh: 10/07/1961

Nguyên quán: Minh Chậu – Đông Hưng – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT 

SLCP sở hữu 65.600 CP – 1,64% VĐL

Quá trình công tác:

1983 - 1992 Công tác tại Xí nghiệp Liên hợp Lắp máy 45

1983 - nay Công tác tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4

Ông Vũ Thế Phương

Ông Nguyễn Văn Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Họ và tên Chức vụ

Ông Phan Cao Viên Tổng giám đốc

Ông Hoàng Văn Hà Phó Tổng giám đốc

Bà Phan Thị Thanh Thủy Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch của Ông Phan Cao Viên, Ông Hoàng Văn Hà và Bà Phan Thị Thanh Thủy vui lòng 

xem thông tin tại mục Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị.

• Ông Phan Cao Viên – Bầu cử Thành viên HĐQT tại ĐHCĐ 2018

• Ông Nguyễn Văn Việt – Bầu cử Thành viên HĐQT tại ĐHCĐ 2018

Họ và tên Chức vụ SLCP sở hữu

Ông Nguyễn Văn Ngọc Trưởng Ban Kiểm soát 0 CP – 0% VĐL

Ông Lê Minh Thiện Thành viên 0 CP – 0% VĐL

Bà Nguyễn Thị Thu (Miễn nhiệm ngày 29/06/2018) Thành viên 0 CP – 0% VĐL

Những thay đổi trong Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ trọng (%)

A Theo trình độ 38

1 Trình độ đại học, trên đại học 19 50%

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 6 15,79%

3 Khác 13 34,21%

B Địa bàn công tác 38

1 Cơ quan Công ty 17 44,74%
2 Thủy điện Thượng Kon Tum 5 13,16%
3 Thủy điện Sông Bung 2 3 7,89%

4 Nhà máy cơ khí 13 34,21%

C Trình độ lao động 38

1 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 25 65,79%

2 Trình độ bậc thợ 13 34,21%

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm 
(đồng/tháng/người)

Chính sách đối với người lao động

STT Năm Mức lương bình quân

1 2015 6.510.000

2 2016 6.737.000

3 2017 5.808.000

4 2018 5.617.000 

5 2019 (dự kiến) 5.000.000

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của công ty, Lilama 45.4 

luôn chú trọng thời gian, sức lực, và các nguồn lực khác để xây dựng một đội ngũ nhân sự nhiệt 

tình, tận tâm và làm việc hiệu quả.

Thực hiện đầy đủ và đúng 

luật các chế độ tiền lương, 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 

toàn thể cán bộ công nhân 

viên của công ty.

Quan tâm, hỗ trợ kịp thời các 

trường hợp khó khăn đặc biệt 

cho các cán bộ công nhân 

viên của công ty, tạo điều kiện 

cho các CBCNV được yên 

tâm công tác và làm việc.

Chăm lo đời sống tinh thần 

cho các cán bộ công nhân 

viên bằng việc tổ chức các hội 

thao, ngày hội văn hóa, nghệ 

thuật giúp các CBCNV giảm 

căng thẳng, làm phong phú 

đời sống của người lao động.

Xây dựng và hoàn thiện chế 

độ đãi ngộ, khen thưởng gắn 

liền với hiệu quả lao động, 

thúc đẩy người lao động 

phát huy tối đa khả năng và 

năng lực của mình.

Tổ chức các lớp đào tạo, 

các buổi tập huấn nhằm 

nâng cao kiến thức, kỹ năng 

cho người lao động để đáp 

ứng yêu cầu ngày càng cao 

của thị trường.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

TRONG NĂM

• Tình hình hoạt động kinh doanh

• Tình hình hoạt động đầu tư

• Tình hình tài chính

• Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong 

vốn đầu tư của chủ sở hữu



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM           |33  32 |      BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN     

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÌNH HÌNH HOẠT DỘNG ĐẦU TƯ

Chỉ tiêu Thực hiện 2017 Kế hoạch 2018 Thực hiện 
2018

Tỷ lệ 
TH/

KH2018

Tỷ lệ 
TH2018/ 
TH2017

Doanh thu 60.841.876.561 120.000.000.000 11.464.894.444 -90.45% -81,16%

Lợi nhuận trước 

thuế TNDN
(113.314.983.646) 500.000.000 (21.262.723.359) -4352.54% -81,24%

Vốn điều lệ 40.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 100% 100%

Tỷ suất lợi nhuận/ 
Vốn điều lệ

- 1% - - -

Tỷ suất lợi 
nhuận/ Doanh thu

- 0.42% - - -

Nộp NSNN 3.960.020.468 5.400.000.000 8.490.545.451 57,23% 114,41%

Đầu tư XDCB - - - - -

Trong năm 2018, Công ty đã nỗ lực để cải 

thiện tình hình hoạt động. Tuy nhiên, áp 

lực trả nợ vẫn đang còn là gánh nặng của 

L44. Nguồn vốn chủ sở hữu không đủ để 

thực hiện đầu tư các dự án. Vì vậy, các 

chỉ tiêu đều chưa đạt kế hoạch như đã đề 

ra. Doanh thu năm 2018 giảm 81,16% so 

với năm 2017. Tuy trong năm nay, giá vốn 

hàng bán của Công ty cũng đã có bước cải 

thiện đáng kể hơn. Mặc dù vậy, lợi nhuận 

sau thuế vẫn còn âm trong giai đoạn Công 

ty đang tái cơ cấu hoạt động.

Song, L44 vẫn đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ 

về Thuế cũng như tuân thủ các quy định về chính 

sách người lao động. Đảm bảo lợi ích công bằng 

cho người lao động. Ngoài ra, chính sách chi trả 

cổ tức của Công ty vẫn đang được gia hạn vì tình 

hình tài chính công ty chưa được ổn định, hoạt 

động kinh doanh vẫn chưa hiệu quả để thu được 

lợi nhuận.

Năm 2018, Công ty không đầu tư, không mua 

sắm máy móc thiết bị gì và đã tiến hành thanh 

lý và bán một số phương tiện, máy móc thiết bị 

hoạt động kém hoặc không có hiệu quả. 

Công ty đã tiến hành thanh lý các tài sản không 

hiệu quả để trả nợ. L44 đã tổ chức bán đấu giá 

thành công các tài sản với quyền thuê đất tài 

nhà máy cơ khí chế tạo của Công ty để trả nợ 

cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

STT Chỉ tiêu 2017 2018 Tỷ lệ (%) 
2018/2017

1 Tổng giá trị tài sản 198.225.805.517 174.874.079.649 -11,78%

2 Doanh thu thuần 60.841.876.561 11.464.894.444 -81,16%

3 Lợi nhuận từ HĐKD (112.305.206.667) (18.411.396.994) -

4 Lợi nhuận khác (1.009.776.646) (2.851.740.4420 -

5 Lợi nhuận trước thuế (113.314.983.646) (21.262.723.359) -

6 Lợi nhuận sau thuế (113.314.983.646) (21.262.723.359) -

7 Tỷ lệ cổ tức/ mệnh giá (%) - - -

STT Chỉ tiêu ĐVT 2017 2018

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,68 0,60

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,20 0,13

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 140,86% 158,47%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % -344,73% -271,02%

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,81 0,12

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,23 0,06

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần % -186,25% -185,46%

Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu % - -

Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản % -43,12% -11,40%

Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % -184,59% -160,59%

ĐV: Triệu đồng

Tổng giá trị tài sản năm 2018 giảm 11,78% chủ yếu do sự giảm của các khoảng phải thu khách 

hàng. Điều này xuất phát từ việc giảm sút các hợp đồng mới trong năm nay khiến cho doanh thu 

của công ty giảm mạnh làm cho các khoản phải thu cũng giảm theo. Lợi nhuận sau thuế của công 

ty vẫn lỗ nhưng ít lỡ hơn năm trước do công ty đang trong quá trình tái cấu trúc công ty nên 

So với năm 2017, cả hai chỉ số về khả năng 

thanh toán đều có sự sụt giảm đạt mức 0,60 và 

0,13 lần. Tài sản của Công ty không đảm bảo để 

trả nợ mà doanh nghiệp đã vay. Bên cạnh đó, tài 

sản Công ty cũng có sự sụt giảm 11,51% so với 

năm trước. Nguyên nhân là vì hai khoản mục 

chiếm tỷ trọng lớn là hàng tồn kho và khoản phải 

thu giảm so với năm 2017.

Ngoài ra, nợ ngắn hạn của Công ty có giảm 

nhẹ từ 279 tỷ còn lại 277 tỷ do Công ty đã nỗ 

lực tái cấu trúc để giải quyết nợ cho các nhà 

cung cấp. Do tài sản ngắn hạn trong năm 

nay giảm nhiều hơn so với tốc độ giảm của 

nợ ngắn hạn nên hệ số thanh toán ngắn hạn 

của Công ty cũng giảm theo.
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Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Trong năm 2018, Công ty đã cố gắng để hoàn thành nghĩa vụ nợ cho các nhà cung cấp. Tuy nhiên 

các khoản nợ vay vẫn là gánh nặng tài chính đối với công ty. Khi tổng nợ vay chiếm gần 50% trong 

cơ cấu nơ. Tạo ra một thách thức rất lớn cho công  ty trong năm nay.

Trong năm qua, Công ty đã cố gắng tái cơ 

cấu để giảm gánh nặng vay nợ. Tuy nhiên 

lợi nhuận sau thuế của L44 vẫn còn âm. 

Công ty không đủ vốn để trang trải cho 

các chi phí dẫn đến âm vốn chủ sở hữu. 

Tuy vậy, Ban lãnh đạo vẫn đang nỗ lực để 

duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.

Việc doanh thu giảm mạnh khiến cho chỉ tiêu 

về năng lực hoạt động của Công ty đều kém 

hơn rất nhiều so với năm 2017. Điều này khó 

tránh khỏi khi hoạt động thi công của công ty 

đang gặp nhiều khó khăn trong những năm 

gần đây. Ban lãnh đạo đang cố hết sức cải 

thiện tình hình bằng cách cải tổ bộ máy hoạt 

động của Công ty, tìm kiếm các hợp đồng mới 

đồng thời tiềm kiếm phát triển thêm nghành 

nghề khác tạo động lực cho sự phát triển của 

công ty. Trong bối cảnh, nghành bất động  sản 

đang tăng trưởng chậm lại.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Cổ phần

Cơ cấu cổ đông

Danh sách cổ đông lớn

Tổng số cổ phần phát hành: 4.000.000 cổ phần

• Tổng số cổ phần đang lưu hành: 3.980.000 cổ phần.

• Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

• Cổ phiếu quỹ: 20.000 CP.

• Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong năm Công ty không có sự thay đổi về Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu, cổ phiếu quỹ.

Không có

Không có

Không có

STT Cổ đông Số lượng cổ 
đông

Số lượng cổ 
phần nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ

1 Nhà nước - - 

2 Cổ đông trong nước 407 3.980.400 99,51%

Tổ chức 7 1.425.480

Cá nhân 400 2.554.920

3 Cổ đông nước ngoài 3 19.600 0,49%

Tổ chức

 Cá nhân 3 19.600 0,49%

Tổng cộng 410 4.000.000

STT Tên cổ đông Số lượng Số lượng cổ 
phần nắm giữ

1 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP 1.402.346 35,06%

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Các chứng khoán khác

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐÓC

• Đánh giá kết quả kinh doanh

• Tình hình tài chính

• Những cải tiến về tổ chức, chính sách quản lý

• Giải trình của Ban Điều hành đối với 

ý kiến của kiểm toán viên

• Kế hoạch phát triển trong tương lai
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Chỉ tiêu Thực hiện 
2017

Kế hoạch
 2018

Thực hiện 
2018

TH2018/
2017
 (%)

TH/KH 
2018 
(%)

Doanh thu 60.841.876.561 120.000.000.000 11.464.894.444 -81,16% -97,59%

Lợi nhuận trước thuế (113.314.983.646) 500.000.000 (21.262.723.359) - -

Lợi nhuận sau thuế - - - - -

EPS (Đồng/Cổphiếu) (28.471) - (5.342) - -

Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 %Tăng 

giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn 188.792.557.386 95,24% 167.058.580.186 95,53% -11,51%

Tài sản dài hạn 9.433.248.131 4,76% 7.820.499.463 4,47% -17,10%

TỔNG TÀI SẢN 198.225.805.517 100% 327.385.292.385 100% -11,78%

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRONG NĂM TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ lao động công nhân viên đã tiếp tục nỗ lực để cải 

thiện hoạt động kinh doanh cho Công ty, cắt giảm các chi phí hợp lý để đảm bảo cân đối tài chính 

cho Công ty, đồng thời cũng tuân thủ các quy định đối với các Luật liên quan quy định đối với Công 

ty đại chúng và cố gắng thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Mặc dù vậy, Công ty 

vẫn đang còn đối mặt với những khó khăn nhất định, gánh nặng về nợ vẫn là vấn đề mà Công ty 

đang gặp phải và cố gắng để giải quyết. Vì vậy, trong năm qua, Công ty vẫn chưa hoàn thành kế 

hoạch như đã đặt ra. Một số khó khăn điển hình mà Công ty còn phải đối mặt như:

Tài sản của L44 chủ yếu là tài sản ngắn 

hạn, chiếm tỷ trọng trên 95% trong hai năm 

gần đây trong cơ cấu tổng tài sản. Trong 

đó, hàng tồn kho lại chiếm tỷ trọng lớn nhất 

cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty 

đang gặp khó khăn trong việc quản trị hàng 

tồn kho. Trong khi đó tổng tài sản giảm 

11,78% do sự sụt giảm các khoản phải thu 

nguyên nhân chính đến từ việc  sự sụt giảm 

mạnh từ doanh thu.

Điểm đáng chú ý là hàng tồn kho vốn chiếm 75% 

trong tài sản ngắn hạn. Việc không có các hợp 

đồng mới và chậm tiến độ tại các dự án khiến 

hàng tồn kho giảm đi so với năm trước nhưng vẫn 

chiếm một tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu tài sản. 

Khiến cho chỉ số thanh khoản và chỉ số hoạt động 

kém hơn so với năm 2017.

Các công trình đang còn chậm triển khai, 

từ đó làm trễ tiến độ thực hiện. Vấn đề 

thiếu vốn khi thực hiện, thiếu vật tư cũng 

như nhân lực đang còn là vấn đề lớn của 

Công ty, làm một số kế hoạch không thể 

thực hiện được.

Áp lực lãi vay đã làm cho Công ty gặp nhiều 

trở ngại trong quá trình hoạt động. Nguồn 

vốn chủ sở hữu âm rất khó để thực hiện 

các hoạt động đầu tư khác cho Công ty. 

Ngoài ra, việc dự toán kế hoạch và phát sinh 

thực tế chênh lệch nhiều làm tình hình mất cân 

đối càng lớn. Từ đó, việc hoạt động Công ty 

bị trì trệ, khó duy trì cũng như phát triển hoạt 

động kinh doanh của Công ty

Đội ngũ nhân sự hiện có của Công ty còn ít, 

vừa cân bằng giữ lương của người lao động  

trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn đảm bảo 

công bằng cho người lao động. Công ty đang 

thiếu lực lượng lao động có tay nghề cao, có 

khả năng sử dụng những máy móc hạng nặng. 

Tình hình tài sản

Đánh giá kết quả kinh doanh trong năm 2018
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Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 %Tăng 

giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Nợ ngắn hạn 279.222.160.581 100% 277.138.158.072 100% -0,75%

Nợ dài hạn - 0% - 0% 0%

NỢ PHẢI TRẢ 279.222.160.581 100% 277.138.158.072 100% -0,75%

Vốn chủ sở hữu (80.996.355.064) - (102.259.079.423) - -

Tình hình nợ phải trả

Công ty chủ trương dùng nợ ngắn 

hạn để tài trợ cho vốn lưu động, 

phục vụ cho hoạt động kinh doanh. 

Tuy nhiên, Công ty sử dụng đòn bẩy 

quá lớn, áp lực từ lãi vay trở thành 

gánh nặng cho Công ty. Việc sử dụng 

không hiệu quả đã dẫn đến âm vốn 

chủ sở hữu trong nhiều năm

Kèm theo đó các khoản mục chiếm tỷ trọng không nhỏ 

trong cơ cấu nợ là phải trả người bán, đặc thù nghành 

của công ty thường được nhận trước một phần doanh 

thu để tiến hành thực hiện các dự án, theo đó việc chậm 

tiến độ tại các dự án khiến doanh thu tăng trưởng chậm 

trong khi các khoản phải trả vẫn còn đó. Khoản chiếm 

dụng vốn này sẽ cực kì hiệu quả khi các dự án được tiến 

hành một cách trơn tru, công ty đang tích cực rà soát lại 

tiến độ của các dự án để có những khắc phục kịp thời.  

Cân đối tài chính để thực 

hiện việc trả lương cho cán 

bộ CNV, nộp các khoản thuế 

và BHXH kịp thời. Việc thanh 

toán lương phải phù hợp với 

kết quả SXKD. 

Tiếp tục thực hiện phương án 

tài cấu trúc tài chính.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy 

trì lĩnh vực truyền thống của Công ty đã có kinh 

nghiệm, năng lực nhân sự và máy móc. Ngoài các 

đối tác đã hợp tác lâu năm, Công ty sẽ mở rộng 

phạm vi tìm kiếm hợp tác với các đối tác mới, tạo 

thế chủ động cho đầu ra của Công ty. 

Rà soát lại tình hình công nợ và đề ra các 

giải pháp và lộ trình để thu hồi các khoản nợ 

đọng, các khoản nợ khó đòi và các khoản 

tạm ứng nhằm bảo toàn và phát triển vốn 

của Công ty. g ty vẫn hoạt động với cơ cấu 

tổ chức và chính sách quản lý như đã đề ra.

Sắp xếp, cơ cấu lại lực lượng 

lao động cho phù hợp với tình 

hình SXKD của Công ty. Sử 

dụng lao động hợp lý, cải thiện 

điều kiện làm việc để tăng 

năng suất lao động. 

Tập trung đẩy mạnh công tác 

thu hồi vốn đối với các hạng 

mục công trình đã hoàn thành 

nhưng chưa thu hồi đủ vốn 

như: Điện gió Bạc Liêu, NM 

nước Thủ Đức… 

Hiện nay việc tuyển dụng lao 

động có nghề là rất khó khăn 

nên có chính sách tuyển dụng 

lao động hợp lý để đủ nhân lực 

phục vụ SXKD. 

Thực hiện việc quyết toán kịp 

thời đối với những công trình 

đã hoàn thành với Chủ đầu 

tư và đề nghị phải quyết toán 

xong trong năm 2018. 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Kế hoạch phát triển trong tương lai Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 

2018 của Công ty và đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của L44. Theo 

đó, tài sản ngắn hạn cua Công ty nhỏ hơn nợ ngắn hạn khoảng 110 tỷ đồng, số lỗ lũy kế của Công ty 

đến thờ điểm 31/12/2018 khoảng 159,3 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2018 âm khoảng 

102,2 tỷ đồng.

  

Trong thời gian tới, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện tái cấu trúc. Công ty sẽ tìm cách tháo gỡ khó khăn, 

nỗ lực đạt được kết quả kinh doanh kỳ vọng, cụ thể các công tác như sau:

• Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đối với các hạng mục công trình đã hoàn thành nhưng 

chưa thu hồi đủ vốn 

• Tập trung nguồn lực thi công các công trình chuyển tiếp từ những năm trước

• Tăng cường nguồn lực tiếp thị đấu thầu các công trình mới

• Sử dụng lao động hợp lý, cải thiện điều kiện làm việc để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập

• Hiện nay, việc tuyển dụng lao động có nghề là rất khó khăn nên có chính sách tuyển dụng lao 

động hợp lý để đủ nhân lực phục vụ SXKD

• Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì lĩnh vực truyền thống của Công ty đã có 

kinh nghiệm, năng lực nhân sự và máy móc. Ngoài các đối tác đã hợp tác lâu năm, Công ty sẽ 

mở rộng phạm vi tìm kiếm hợp tác với các đối tác mới, tạo thế chủ động cho đầu ra của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc xin được giải trình do hiện nay, công ty đang áp dụng Luật và các quy định về 

thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau chính 

vì thế giá trị khoản mục này có thể sẽ được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan Thuế.
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• Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

• Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành

• Kế hoạch và định hướng của

 Hội đồng quản trị

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2018 đi qua tiếp tục để lại những khó khăn 

nhất định cho Công ty, các mặt hoạt động của L44 

hiện nay vẫn được cố gắng duy trì. Nhân sự biến 

động, tình hình tài chính mất cân đối, máy móc 

thiết bị phục vụ không hiệu quả cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh chính là những đặc điểm nổi 

bật tại trong nhiều khó khăn tại của Công ty. Với 

những khó khăn đó, Công ty chưa thể hoàn thành 

kế hoạch đã đề ra.

Năm 2018 đi qua tiếp tục để lại những khó khăn nhất định cho Công ty, các mặt hoạt động của L44 

hiện nay vẫn được cố gắng duy trì. Nhân sự biến động, tình hình tài chính mất cân đối, máy móc 

thiết bị phục vụ không hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính là những đặc điểm nổi bật 

tại trong nhiều khó khăn tại của Công ty. Với những khó khăn đó, Công ty chưa thể hoàn thành kế 

hoạch đã đề ra.

 Các hợp đồng đã thực hiện và quyết toán xong thì thu hồi vốn chậm (như NM Điện gió Bạc 

Liệu, Bồ chứa dầu Cái Lái…)

 Tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn phục vụ sản xuất, 

ảnh hưởng đến doanh thu thực hiện của một số công trình không đạt như dự kiến đề ra.

 Một số công trình đã thực hiện xong đang tiến hành quyết toán, công việc mất nhiều thời 

gian và phụ thuộc vào Chủ đầu tư/Nhà thầu chính như, Thủy điện Sông Bung 2, Nhà máy nước Thủ 

Đức, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4…

 Quản lý chi phí đầu vào chưa tốt, một số hợp đồng tăng chi phí so với dự toán 

 Kết chuyển chi phí dở dang của một số công trình trong kỳ trước (do xác định không đúng 

khối lượng dở dang cuối kỳ) vào kỳ này để xử lý và tiến hành thực hiện phương án tái cấu trúc tài 

chính của Công ty.

Trong năm, L44 cũng đã có nhiều cố 

gắng trong việc tiết giảm chi phí tối đa, 

bên cạnh đó thực hiện thanh lý và bán 

những tài sản sử dụng kém hoặc không 

có hiệu quả  nhằm giảm số dư nợ vay 

Ngân hàng và khắc phục tình trạng khó 

khăn, giảm thiểu số lỗ tiềm ẩn.

Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đối với các 

hạng mục công trình đã hoàn thành nhưng chưa thu hồi 

đủ vốn như:  Điện gió Bạc Liêu, NM nước Thủ Đức…

Hiện tại Công ty cố gắng duy trì hoạt động và đang tiến 

hành thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính đã được 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua 

để khắc phục khó khăn và ổn định sản xuất.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong thời gian tới Công 

ty tiếp tục thực hiện tái 

cấu trúc như đề án đã 

trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. Hội 

đồng quản trị sẽ phối hợp 

cùng Ban Tổng Giám đốc 

đưa ra các giải pháp tháo 

gỡ khó khăn cho Công ty, 

nỗ lực đạt được kết quả 

kinh doanh kỳ vọng, cụ 

thể các công tác như sau: 
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Tác động đối với môi trường

Với hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, 

công ty khó có thể tránh được các tác động 

đối với môi trường xung quanh. Các tác động 

có thể kể đến là khí thải khói hàn, bụi kim loại, 

tiếng ồn trong quá trình vận hành máy móc 

để thi công… Tuy nhiên, Lilama 45.4 luôn ý 

thức, tuân thủ pháp luật và cam kết các chính 

sách bảo vệ môi trường qua việc đáp ứng tốt 

các yêu cầu về tiếng ồn, chất thải, khí thải, 

tiêu thụ năng lượng trong quá trình hoạt động 

của mình. Đồng thời, lựa chọn áp dụng công 

nghệ tiên tiến đồng thời chủ động thay đổi 

những công đoạn không phù hợp trong quá 

trình sản xuất để giảm thiểu đế mức thấp nhất 

tác động đến môi trường.

Với phương châm “an toàn là trên hết” các 

công trình xây lắp của L44 không chỉ đạt yêu 

cầu về tiến độ cũng như chất lượng mà còn 

đảm bảo yêu cầu về an toàn đối với khách 

hàng và người lao động. 

Công tác thi công, nghiệm thu công trình luôn 

được giám sát một cách chặt chẽ. Công ty 

luôn đảm bảo được chất lượng của những 

công trình mà mình phụ trách và nhận được 

sự tín nhiệm của khách hàng trong những 

năm qua. Các dụng cụ, mũ bảo hộ, và trang 

phục cho người lao động luôn đảm bảo chất 

lượng theo qui định nhằm giúp cho người lao 

động yên tâm làm việc mà không phải e ngại 

bất cứ rủi ro nào.

Tạo công ăn việc làm: Với sự tăng trưởng 

trong nhiều năm qua, Công ty đã tạo rất nhiều 

công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho đội 

ngũ cán bộ công nhân viên. Lao động hiện 

nay của công ty hiện có 144 người với mức 

lương trung bình trong năm qua là 5.884.000 

triệu đồng/người/tháng. L44 luôn đảm bảo 

được thu nhập ổn định và cuộc sống cho 

người lao động, qua đó góp phần mang lại sự 

ổn định cho xã hội. Bên cạnh đó, công ty luôn 

có chính sách lao động hợp lý nhằm đảm bảo 

sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao 

động. Phát triển nguồn nhân lực: Tương lai, 

Công ty sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tạo này, 

chung tay cùng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

đất nước, cải thiện đời sống của người dân 

lao động.  

Về phía cộng đồng, ban lãnh đạo luôn tâm niệm: 

“Uống nước nhớ nguồn, Lá lành đùm lá rách.” 

Công ty đã xây dựng và quyên góp Quỹ Tình 

thương thường niên để thực hiện nhiều hoạt 

động có ý nghĩa như: ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, 

các gia đình có hoàn cảnh khó khăn,…

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện 

nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa hơn nữa 

để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, 

xã hội. 

Với hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, công 

ty khó có thể tránh được các tác động đối với 

môi trường xung quanh. Các tác động có thể 

kể đến là khí thải khói hàn, bụi kim loại, tiếng 

ồn trong quá trình vận hành máy móc để thi 

công… Tuy nhiên, Lilama 45.4 luôn ý thức, tuân 

thủ pháp luật và cam kết các chính sách bảo vệ 

môi trường qua việc đáp ứng tốt các yêu cầu về 

tiếng ồn, chất thải, khí thải, tiêu thụ năng lượng 

trong quá trình hoạt động của mình. Đồng thời, 

lựa chọn áp dụng công nghệ tiên tiến đồng thời 

chủ động thay đổi những công đoạn không phù 

hợp trong quá trình sản xuất để giảm thiểu đế 

mức thấp nhất tác động đến môi trường.

Đảm bảo chất lượng an toàn 
công trình thi công

Tác động đối với người lao động Tác động đối với cộng đồng 
xã hội
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• Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

• Hoạt động của Hội đồng quản trị

• Hoạt động của Ban kiểm soát

• Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích
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Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2018

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Xét thấy với quy mô hoạt động hiện nay, Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản 

trị mà mỗi thành viên Hội đồng quản trị sẽ được phân công phụ trách các vấn đề nhân sự, lương 

thưởng, tài chính, sản xuất kinh doanh,... cụ thể theo tình hình thực tế của từng thời kỳ.

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Ngày bắt đầu /

không còn là thành 
viên HĐQT

Số buổi 
họp 

tham dự
Tỷ lệ

Lý do 
không 
tham 
dự

1 Ông Phan Cao Viên Chủ tịch
TV HĐQT từ ngày 

29/06/2018
1/1 100%

2 Ông Nguyễn Bá Sứng
Thành 

viên

TV HĐQT từ ngày 

23/04/2015 đến 

ngày  29/06/2018

3/3 100%

3 Ông Hoàng Văn Hà
Thành 

viên

TV HĐQT từ ngày 

16/04/2012 đến 

ngày 29/06/2018

3/3 100%

4 Bà Phan Thị Thanh Thủy
Thành 

viên

Thành viên HĐQT từ 

ngày 24/06/2016
4/4 100%

5 Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng
Thành 

viên

Miễn nhiệm từ ngày 

01/04/2019
4/4 100%

6 Ông Vũ Thế Phương
Thành 

viên

TV HĐQT từ ngày 

28/06/2017
4/4 100%

7 Ông Nguyễn Văn Việt
Thành 

viên

TV HĐQT từ ngày 

28/06/2017
1/1 100%

Stt
Số Nghị 

quyết/ Quyết 
định

Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT 29/01/2018

1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư 

năm 2017.

+ Giá trị SXKD:      62,50 tỷ đồng  

+ Doanh thu:          60,84 tỷ đồng                    

+ Lợi nhuận:        (112,42)tỷ đồng                    

2. Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD quý 1 và cả năm 2018 

để trình chủ sở hữu và Đại hội cổ đông năm 2018

+ Giá trị SXKD Năm 2018:136,00 tỷ đồng  Q1/2018: 25,00 tỷ 

đồng

+ Doanh thu:                    120,00 tỷ đồng                20,00 tỷ đồng

+ Lợi nhuận:                        0,50 tỷ đồng                  0,10 tỷ đồng

3. Triển khai thưc hiện phương án tái cấu trúc tài chính.

(Theo tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 28/06/2017 của HĐQT 

Công ty cổ phần Lilama 45.4 đã đượng Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2017 thông qua và Biên bản thỏa thuận 

ngày 20/10/2017 ký giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt 

Nam (DATC)và Công ty cổ phần Lilama 45.4). HĐQT giao 

cho Ban Tổng Giám đốc Công ty phối hợp với DATC tổ chức 

thực hiện. Dự kiến trong quý 1/2018.
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Stt
Số Nghị 

quyết/ Quyết 
định

Ngày Nội dung

2 02/NQ-HĐQT 23/05/2018

1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 1/2018
+ Giá trị SXKD:            7,73 tỷ đồng
+ Doanh thu:                6,84 tỷ đồng
+ Lợi nhuận :               0,02 tỷ đồng
2. Dự kiến kế hoạch SXKD quý 2/2018
+ Giá trị SXKD:            10,00 tỷ đồng
+ Doanh thu:                  8,50 tỷ đồng
+ Lợi nhuận :                 0,02 tỷ đồng
3. Phê duyệt điều chỉnh hệ số thang bảng nội bộ Công ty 
(Theo tờ trình số 02/TGĐ ngày 20/03/2018 của Tổng Giám 
đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4)
4. Phê duyệt kế hoạch thanh lý, bán đấu giá tài sản để thực 
hiện phương án tái cấu trúc tài chính Công ty 
(Theo tờ trình số 04/TGĐ ngày 18/05/2018 Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Lilama 45.4)
Đồng ý thanh lý, bán đấu giá tài sản để tái cấu trúc tài chính.
Chọn giá khởi điểm
+ Nhà Trụ sở Công ty:     22,70 tỷ đồng
+ Nhà máy cơ khí:           46,20 tỷ đồng
Chọn đơn vị đấu giá: Công ty TNHH đấu giá Đông Nam
Quy chế đấu giá do đơn vị tổ chức đấu giá lập.
Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng thanh lý thực 
hiện việc bán đấu giá tài sản và trình kế hoạch sử dụng nguồn 
tiền thu được từ việc bán đấu giá trên.
5. Thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2018.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào khoảng trong 
tuần thứ 4 của tháng 6/2018.
- Chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban 
kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 -> 2021.
6. Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội như: Thư mời; Tài 
liệu; Địa điểm

Stt
Số Nghị 

quyết/ Quyết 
định

Ngày Nội dung

3 03/NQ-HĐQT 03/07/2018

1- Bầu cử nhân sự Chủ tịch HĐQT Công ty.
Căn cứ kết quả bầu cử nhân sự HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 
2016 – 2021 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 tại Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 29/06/2018. Các 
thành viên HĐQT biểu quyết bầu Ông Phan Cao Viên, Sinh 
ngày 01/09/1970, Kỹ sư cơ điện, Thành viên HĐQT giữ chức 
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.4.
2- Ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính 2018.
Lựa chọn và ký hợp đồng số: 232/HĐKT/TC/NV12 ngày 
03/07/2018 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá 
Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Doanh nghiệp

4 04/NQ-HĐQT 02/08/2018

1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Quý 2 và 6 
tháng năm 2018
+ Giá trị SXKD Q2/2018: 5,71 tỷ đồng  Lũy kế 6T/2018: 13,44 
tỷ đồng
+ Doanh thu:                   4,07 tỷ đồng                      10,90 tỷ đồng
+ Lợi nhuận:                   0,02 tỷ đồng                      (8,64) tỷ đồng
2. Dự kiến kế hoạch SXKD quý 3/2018
+ Giá trị SXKD:            10,00 tỷ đồng
+ Doanh thu:                  8,50 tỷ đồng
+ Lợi nhuận :                 0,05 tỷ đồng
3. Thông qua việc điều chỉnh số cổ phần, nhân sự Người đại 
diện phần vốn tại Công ty CP Lilama 45.4 như sau: 
- Miễn nhiệm chức danh Tổ trưởng tổ đại diện phần vốn 
củaTổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ 
phần LILAMA 45.4 đối với Ông Nguyễn Bá Sứng theo nguyện 
vọng cá nhân. Số vốn do ông Nguyễn Bá Sứng quản lý được 
giao cho ông Phan Cao Viên và ông Hồ Phước Vĩnh Tùng, kể 
từ ngày 25/06/2018.
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Số Nghị 

quyết/ Quyết 
định

Ngày Nội dung

4 04/NQ-HĐQT 02/08/2018

- Giảm số cổ phần giao cho bà Phan Thị Thanh Thủy, 
Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Lilama 45.4, 
quản lý 600.000 cổ phần tương đương 15% vốn điều lệ xuống 
400.000 cổ phần tương đương 10% vốn điều lệ của LILAMA 
45.4 (số vố giảm được giao cho ông Hồ Phước Vĩnh Tùng tiếp 
nhận và quản lý), kể từ ngày 25/06/2018.
- Cử ông Phan Cao Viên, Tổng Giám đốc LILAMA 45.4 
giữ chức danh Người đại diện phần vốn và Tổ trưởng tổ đại 
diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP 
tại LILAMA 45.4. Số vốn giao cho ông Phan Cao Viên quản 
lý 600.000 cổ phần tương đương 15% vốn điều lệ LILAMA 
45.4 được tiếp nhận từ ông Nguyễn Bá Sứng, kể từ ngày 
25/06/2018.
- Cử ông Hồ Phước Vĩnh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế 
Kỹ thuật LILAMA 45.4 giữ chức danh Người đại diện phần vốn 
của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại LILAMA 45.4. 
Số vốn giao cho ông Hồ Phước Vĩnh Tùng quản lý 402.346 cổ 
phần tương đương 10,6% vốn điều lệ LILAMA 45.4 (5% tiếp 
nhận từ bà Phan Thị Thanh Thủy và 5,6% tiếp nhận từ ông 
Nguyễn Bá Sứng), kể từ ngày 25/06/2018.
- Sau khi thay đổi Người đại diện phần vốn, số vốn giao 
và số lượng người đại diện của Tổng công ty Lắp máy Việt 
Nam – CTCP tại LILAMA 45.4 là 03 (ba) người như sau: 
+ Ông Phan Cao Viên, Tổ trưởng tổ đại diện phần vốn, quản 
lý 600.000 cổ phần tương đương 15% vốn điều lệ.
+ Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng, Người đại diện phần vốn, quản 
lý 402.346 cổ phần tương đương 10,6% vốn điều lệ.
+ Bà Phan Thị Thanh Thủy, Người đại diện phần vốn, quản lý 
400.000 cổ phần tương đương 10% vốn điều lệ.

Stt
Số Nghị 

quyết/ Quyết 
định

Ngày Nội dung

4 04/NQ-HĐQT 02/08/2018

4. Thông qua việc bàn giao tài sản cầm cố cho chủ nợ (DATC) 
xử lý thu hồi nợ vay.
Qua 03 lần LILAMA 45.4 tổ chức đấu giá nhượng quyền sử 
dụng 02 bất động sản (Trụ sở Công ty và Nhà máy cơ khí) 
không thành công. HĐQT Công ty thống nhất bàn giao tài sản 
cầm cố đảm bảo vốn vay (Nhà máy cơ khí) cho bên chủ nợ 
(DATC) xử lý để thu hồi khoản nợ vay.
5. Thông qua việc hỗ trợ về thủ tục pháp lý cho dự án nhà ở 
của CBCNV hưu trí LILAMA 
   HĐQT giao cho Ban lãnh đạo LILAMA 45.4 tiếp tục hỗ 
trợ về các thủ tục pháp lý cho dự án nhà ở của CBCNV hưu 
trí LILAMA (Không liên quan đến tài chính của LILAMA 45.4)

5 01/QĐ-HĐQT 04/01/2018
Phê duyệt quy chế “ Phối hợp hoạt động giữa chuyên môn và 
Công đoàn” Công ty cổ phần Lilama 45.4.

6 02/QĐ-HĐQT 23/05/2018

Điều chỉnh Hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương, Quy 
định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng với nhóm chức danh 
nghề của Công ty CP Lilama 45.4 (Theo Nghị định 141/NĐ-
CP)

7 03/QĐ-HĐQT 23/06/2018 Thành lập tiểu ban nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2017

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÁC GIAO DỊCH THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

STT Thành viên 
Ban kiểm soát Chức vụ Ngày bắt đầu /không còn là 

thành viên BKS

Số buổi 
họp 

tham dự
Tỷ lệ

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc

Trưởng 

Ban kiểm 

soát

Trưởng ban từ ngày 

24/06/2016
2/2 100%

2 Ông Lê Minh Thiện
Thành 

viên

Thành viên từ ngày 

24/06/2016
2/2 100%

3 Bà Nguyễn Thị Thu
Thành 

viên

Thành viên từ ngày 

28/06/2017 Miễm nhiệm ngày 

29/6/2018

1/1 0

STT Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng

1 Hội đồng quản trị  

Ông Phan Cao Viên Chủ tịch - 46.128.000 -

Ông Nguyễn Bá Sứng Thành viên - - -

Ông Hoàng Văn Hà Thành viên - 46.128.000 -

Bà Phan Thị Thanh Thủy Thành viên - 43.878.000 -

Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng Thành viên - 44.700.000 -

Ông Vũ Thế Phương Thành viên - - -

Ông Nguyễn Văn Việt Thành viên - 38.700.000 -

2 Ban Kiểm soát  

Ông Nguyễn Văn Ngọc Trưởng ban - 43.878.000 -

Ông Lê Minh Thiện Thành viên - 38.850.000 -

Bà Nguyễn Thị Thu Thành viên - - -

3 Ban Điều hành  -

Ông Phan Cao Viên Tổng Giám 
đốc - - -

Ông Hoàng Văn Hà P.Tổng Giám 
đốc - - -

Bà Phan Thị Thanh Thủy Kế toán 
trưởng - - -

STT Người thực hiện 
giao dịch

Quan hệ với 
cổ đông nội 

bộ

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Lý 
do 

tăng 
giảm

 Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ 
phiếu Tỷ lệ

1 Ông Hoàng Văn Hà
Phó Tổng 

Giám đốc
36.912 0,9228% 0 0,00% Bán

Trong  năm 2018, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động 

SXKD, quản trị điều hành của Công ty theo quy định. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia một số 

phiên họp của HĐQT, đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của ban kiểm soát.

Năm qua, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thanh mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động SXKD, 

quản trị và điều hành Công ty theo quy định. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia trong một số phiên 

họp của HĐQT, đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của ban kiểm soát.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên 

quan đến việc điều hành hoạt động SXKD của Ban lãnh đạo Công ty.

Công ty không có giao dịch với cổ đông nội bộ.

Công ty Cổ phần Lilama 45.4 luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định Pháp luật về 

quản trị công ty.

Thù lao lương thưởng và các khoản lợi ích

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Việc thực hiện quy định về quản trị công ty



BAO CAO TAI CHÍNH KIỂM TOÁN           |67  66 |      BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN     

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN
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XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2019  


		2019-04-18T15:55:33+0700




